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Tóm tắt 

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên 

cần vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực 

của học sinh. Mô hình 5E được nhiều giáo viên trên thế giới triển khai vào quá trình dạy học 

bởi những hiệu quả và lợi ích của nó đối với việc phát triển năng lực người học. Bài báo 

trình bày kết quả nghiên cứu của việc vận dụng mô hình 5E trong dạy học nội dung “Lực ma 

sát trượt” môn Vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực vật lí của học sinh. Thông qua các hoạt 

động học tập được tổ chức theo mô hình 5E, học sinh có nhiều cơ hội để phát huy tư duy 

sáng tạo của bản thân trong quá trình tìm tòi, khám phá, xây dựng và vận dụng kiến thức, 

qua đó hình thành và phát triển các năng lực thiết yếu như giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự 

chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, đặc biệt là năng lực vật lí.  

Từ khóa: Lực ma sát trượt, mô hình 5E, năng lực vật lí. 
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Abstract 

To effectively implement the goals of the 2018 General Education Program, teachers 

need to apply appropriate teaching methods aligned with developing students' capacity. The 

5E structure has been widely implemented by educators worldwide due to its effectiveness and 

benefits in enhancing learners' capacity. This paper presents the research findings on the 

application of the 5E structure in teaching “Sliding friction” topic in Physics of Grade 10, 

aiming to foster students' Physics capacity. Via this approach, students have numerous 

opportunities to develop their creative thinking skills during the process of exploration, 

discovery, knowledge construction, as well as to apply their acquired knowledge and skills to 

solve real-world problems. 
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1. Mở đầu 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo quan điểm tiếp cận năng 

lực của người học. Theo đó tất cả các môn học và hoạt động giáo dục đều hướng đến mục tiêu 

phát triển năng lực đặc thù của môn học/hoạt động giáo dục, đồng thời góp phần hình thành 

và phát triển các năng lực chung và phẩm chất chủ yếu (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018a). 

Môn Vật lí là môn học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, bên cạnh việc góp phần phát 

triển phẩm chất và năng lực chung, môn Vật lí hướng tới mục tiêu chủ đạo là hình thành và 

phát triển năng lực vật lí của học sinh (HS), giúp HS vận dụng được một số kĩ năng tiến trình 

khoa học để khám phá kiến thức và giải quyết vấn đề dưới góc độ vật lí. Để đạt được các mục 

tiêu đó, trong dạy học vật lí giáo viên (GV) cần linh hoạt vận dụng các phương pháp, kĩ thuật 

dạy học tích cực vào quá trình dạy học. Mô hình 5E đã được nhiều nghiên cứu trong và ngoài 

nước chứng minh hiệu quả đối với việc phát triển năng lực của HS. Nghiên cứu của Francesc 

Garcia I Grau và các cộng sự đã đưa ra những bằng chứng mạnh mẽ về tác động của mô hình 

5E đối với hoạt động học tập chủ động, tích cực của HS (Garcia & cs., 2021). Tác giả Sara 

Salloum và các cộng sự của mình đã chỉ ra việc kết hợp lớp học đảo ngược và mô hình 5E 

đem lại nhiều lợi ích như: (1) Có thêm thời gian trên lớp để tổ chức các hoạt động giúp HS 

nâng cao hiểu biết về khoa học; (2) Chuyển đổi vai trò của GV sang vai trò cố vấn, hỗ trợ và 

HS là trung tâm của quá trình dạy học (Salloum & cs., 2022). Mô hình 5E định hướng các hoạt 

động học tập của HS bằng các câu hỏi gợi mở để HS có thể tương tác sâu với đối tượng học 

tập, điều này giúp thúc đẩy việc hình thành các mối liên hệ chặt chẽ giữa kiến thức đã có và 

kiến thức mới cần được tiếp thu (Ruiz-Martín & Bybee, 2022), giúp thúc đẩy và khơi gợi hứng 

thú học tập, cải thiện khả năng hiểu và diễn đạt các khái niệm của HS (Nkurikiyimana & cs, 

2022). Công trình của Eric Appiah-Twumasi và các cộng sự đã chứng minh mô hình 5E là mô 

hình dạy học khả thi, có ý nghĩa đối với việc cải thiện thành tích học tập của HS ở môn Vật lí 

so với các phương pháp dạy học truyền thống ở tại các trường THPT. Nếu GV muốn cải thiện 

thành tích học tập của HS thì mô hình 5E là một sự lựa chọn tốt (Appiah-Twumasi & cs., 

2021). Trong dạy học ở trường THCS, mô hình 5E có thể giúp phát triển năng lực khoa học 

tự nhiên của HS (Quản, 2021). Hay một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng mô hình 5E có ưu 

điểm nhiều hơn khi tạo ra các hoạt động học tập để HS tự tìm hiểu, khám phá kiến thức của 

bài học; giúp HS phát triển được các phẩm chất, năng lực học tập, biết vận dụng kiến thức đã 

học vào giải quyết vấn đề thực tiễn. Vận dụng mô hình 5E trong dạy học môn Toán không chỉ 

giúp GV nâng cao hiệu quả dạy học mà còn tăng hứng thú, niềm yêu thích của HS với môn 

Toán (Nguyễn, 2024). 

Kiến thức về lực ma sát trượt gắn với nhiều hiện tượng vật lí quen thuộc trong cuộc 

sống hàng ngày và có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, việc giảng dạy nội 

dung lực ma sát trượt theo lối thông báo kiến thức làm hạn chế cơ hội để phát triển năng lực 

của HS, đặc biệt là năng lực vật lí. Mô hình 5E nhắm tới việc tổ chức cho HS thực hiện các 

hoạt động thực hành, thí nghiệm để tự lực tìm tòi khám phá, xây dựng và vận dụng kiến thức 

vào thực tiễn. Các hoạt động học tập như vậy sẽ hình thành và phát triển ở HS năng lực vật lí 

cùng với các năng lực thiết yếu khác như tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn 

đề và sáng tạo. 

Vậy mô hình 5E gồm các giai đoạn nào? Tổ chức dạy học nội dung lực ma sát trượt 

theo mô hình 5E gồm có những hoạt động học tập nào? Làm thế nào để đánh giá được biểu 

hiện hành vi của một số thành phần năng lực vật lí của HS có thể bộc lộ trong quá trình thực 

hiện các hoạt động học tập trong bài lực ma sát trượt theo mô hình 5E? Tất cả các câu hỏi này 

sẽ được trả lời trong phần tiếp theo của bài báo. 

2. Kết quả nghiên cứu 
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2.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

Dạy học theo mô hình 5E và việc bồi dưỡng thành phần năng lực nhận thức vật lí và thành 

phần năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí của HS. 

2.1.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lí thuyết về mô hình 5E, năng lực vật lí của HS, đánh giá năng lực vật lí 

của HS. 

- Vận dụng khung lí thuyết về mô hình 5E để xây dựng tiến trình dạy học bài “Lực ma sát 

trượt” trong môn Vật lí lớp 10. 

- Xây dựng tiêu chí đánh giá các thành phần năng lực vật lí tương ứng của HS trong bài 

“Lực ma sát trượt”. 

- Tổ chức thực nghiệm sư phạm kế hoạch bài dạy và phân tích kết quả thực nghiệm về 

phương diện bồi dưỡng thành phần năng lực nhận thức vật lí và thành phần năng lực tìm hiểu thế 

giới tự nhiên dưới góc độ vật lí của HS. 

2.2. Mô hình 5E 

Mô hình 5E gồm 5 giai đoạn của quá trình dạy học đều bắt đầu bằng chữ “E” trong 

tiếng Anh: Engage (Kết nối), Explore (Khám phá), Explain (Giải thích), Elaborate (Vận 

dụng), Evaluate (Đánh giá) (Bybee & cs., 2006). Các giai đoạn này được xây dựng dựa trên 

lí thuyết kiến tạo về học tập. Theo đó, HS xây dựng các kiến thức mới dựa trên các kiến thức 

hoặc trải nghiệm đã biết trước đó. 

Mô hình 5E gồm các giai đoạn sau (Bybee & cs., 2006): 

 

Hình 1. Mô hình 5E (Bybee & cs., 2006) 

Engage (Kết nối): Nhằm mục đích kích thích sự quan tâm của HS trong việc tham gia 

vào việc học của chính mình. Ở giai đoạn này, người học có cơ hội kết nối nhiệm vụ học tập 

với kiến thức trước đó để việc học trở nên có ý nghĩa. 

Explore (Khám phá): Bao gồm việc tạo ra nhiều hoạt động sáng tạo và thực hành cho 

phép HS tiến hành các quan sát, thí nghiệm và khám phá các nội dung kiến thức. 

Explain (Giải thích): HS trình bày một cách đơn giản bằng lời của mình các khái niệm 

đã học, kiến thức đã tiếp thu và chia sẻ chúng với toàn lớp; GV chuẩn hóa các thuật ngữ khoa 

học, kết nối kiến thức HS vừa khám phá được với các thuật ngữ trừu tượng và khái niệm mới. 

Elaborate (Vận dụng): Giúp HS vận dụng kiến thức đã học vào những trải nghiệm 

mới, giải quyết các vấn đề liên quan. 
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Evaluate (Đánh giá): Ở giai đoạn này HS đánh giá việc học của mình thông qua tự 

đánh giá, đánh giá đồng đẳng và đánh giá của GV. Lưu ý không nhất thiết thực hiện đánh giá 

ở cuối quá trình mà có thể tổ chức ở bất kỳ thời điểm nào trong tiến trình dạy học. 

2.3. Mô hình 5E và việc bồi dưỡng năng lực vật lí của HS 

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, năng lực là thuộc tính cá nhân được hình 

thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy 

động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, 

ý chí,... thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong 

những điều kiện cụ thể (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018a). 

Năng lực vật lí là năng lực đặc thù được hình thành và phát triển ở HS cấp THPT gồm 

3 thành phần với 17 biểu hiện cụ thể. Các thành phần năng lực vật lí bao gồm: Nhận thức vật 

lí (NL1); tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí (NL2); vận dụng kiến thức, kĩ năng đã 

học (NL3) (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018b). Các biểu hiện của năng lực vật lí thể hiện khả 

năng nhận thức các đối tượng vật lí thông qua tìm tòi, khám phá bản chất, quy luật của các sự 

vật, hiện tượng và vận dụng các quy luật đó để phục vụ đời sống của con người. Dạy học 5E 

là mô hình dạy học theo hướng tìm tòi, khám phá do đó các hoạt động học tập trong mô hình 

5E là cơ hội thuận lợi để HS bộc lộ các biểu hiện hành vi của năng lực vật lí. Tùy thuộc vào 

đặc điểm hoạt động học tập của HS mà mỗi giai đoạn của tiến trình dạy học 5E có thế mạnh 

khác nhau trong việc hình thành và phát triển các năng lực thành phần vật lí khác nhau. Bảng 

sau mô tả các năng lực thành phần có ưu thế hình thành và phát triển trong từng giai đoạn. 

Bảng 1. Biểu hiện năng lực vật lí được bộc lộ trong mỗi giai đoạn của tiến trình dạy học 5E 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Thành phần năng lực lực vật lí và 

biểu hiện hành vi tương ứng được 

bộc lộ ở HS 

Engage (Kết nối) 

– Tạo động lực và hứng 

thú học tập cho HS. 

– Khai thác những nội 

dung HS đã biết hoặc suy 

nghĩ của HS về chủ đề. 

–  Đặt câu hỏi và khuyến 

khích HS trả lời. 

– Chú ý lắng nghe, thể 

hiện sự quan tâm đến 

bài học. 

– Ôn lại kiến thức cũ 

liên quan đến chủ 

đề/bài học. 

– Trả lời các câu hỏi 

để thể hiện hiểu biết 

của mình. 

– Đặt các câu hỏi cần 

nghiên cứu. Đề xuất 

các dự đoán, giả 

thuyết. 

NL2: Đề xuất vấn đề liên quan đến 

vật lí. 

Explore (Khám phá) 

– Đóng vai trò là người 

điều phối. 

– Quan sát và lắng nghe 

HS hoạt động nhóm. 

– Đặt những câu hỏi định 

hướng. 

– Dành thời gian cho HS 

suy nghĩ và phản hồi. 

– Tiến hành các hoạt 

động kiểm tra giả 

thuyết hoặc thu thập 

và xử lí thông tin, rút 

ra các nhận định khái 

quát. 

NL2: Đưa ra phán đoán và xây 

dựng giả thuyết; Lập kế hoạch thực 

hiện; Thực hiện kế hoạch. 
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Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Thành phần năng lực lực vật lí và 

biểu hiện hành vi tương ứng được 

bộc lộ ở HS 

– Khuyến khích học tập 

hợp tác. 

– Lắng nghe ý kiến từ 

các thành viên trong 

nhóm. 

– Chia sẻ ý tưởng và 

tiếp nhận ý kiến một 

cách cởi mở, không 

vội bác bỏ. 

– Ghi chép lại những 

điều quan sát hoặc 

khái quát hóa được. 

Explain (Giải thích) 

– Khuyến khích HS diễn 

giải kết quả khám phá 

được theo ngôn ngữ bản 

thân. 

– Yêu cầu HS nêu rõ ý 

kiến, đưa ra bằng chứng 

và giải thích. 

– Chấp nhận và tôn trọng 

tất cả các câu trả lời hợp 

lý. 

– Cung cấp các định 

nghĩa, thuật ngữ mới và 

lời giải thích. 

– Lắng nghe và dựa trên 

sự thảo luận của HS để 

định hướng HS xây dựng 

kiến thức. 

– Giải thích, trình bày, 

diễn giải thông tin; 

định nghĩa, làm rõ các 

khái niệm, hiện tượng. 

– Dựa vào những quan 

sát, dữ liệu, hoặc  nhận 

định trong giai đoạn 

trước đó để phân tích, 

giải quyết vấn đề hoặc 

rút ra kết luận. 

– Thể hiện thái độ cởi 

mở, thân thiện trong 

giao tiếp; giúp đỡ các 

thành viên khác trong 

quá trình học tập. 

NL2: Viết, trình bày báo cáo và 

thảo luận; Ra quyết định và đề xuất 

ý kiến, giải pháp 

Elaborate (Vận dụng) 

– Tạo điều kiện để HS sử 

dụng kiến thức đã xây 

dựng được vào các tình 

huống học tập và thực 

tiễn. 

– Khuyến khích HS vận 

dụng và phát triển các 

khái niệm và kĩ năng mới. 

– Khuyến khích HS sử 

dụng các thuật ngữ và 

định nghĩa vừa học một 

cách chủ động. 

– Áp dụng kiến thức 

vừa xây dựng được để 

giải quyết các vấn đề, 

tình huống có ý nghĩa. 

– Mở rộng và giải 

thích khái niệm mới. 

– Diễn đạt sự hiểu biết 

bằng ngôn ngữ chuyên 

môn, học thuật. 

– Ghi chép một cách 

có hệ thống các quan 

sát, lời giải thích và 

giải pháp. 

– NL1: Nhận biết, trình bày so 

sánh, phân loại, phân tích, giải thích 

các sự vật, hiện tượng, quá trình. 

– NL3: Giải thích, chứng minh, 

đánh giá, phản biện một vấn đề thực 

tiễn; Thiết kế mô hình. 

Evaluate (Đánh giá) 

– Quan sát hành vi của 

HS trong quá trình khám 

– Đánh giá sự hiểu 

biết về các khái niệm 

và kỹ năng (tự đánh 

NL1: Nhận biết, trình bày so sánh, 

phân loại, phân tích, giải thích các 

sự vật, hiện tượng, quá trình. 
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Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Thành phần năng lực lực vật lí và 

biểu hiện hành vi tương ứng được 

bộc lộ ở HS 

phá và vận dụng các khái 

niệm và kỹ năng mới. 

– Đánh giá mức độ hiểu 

biết và vận dụng kiến 

thức và kỹ năng của HS. 

– Khuyến khích HS tự 

đánh giá quá trình học tập 

của bản thân. 

– Sử dụng các câu hỏi mở 

nhằm kích thích tư duy 

phản biện, khuyến khích 

HS diễn giải, giải thích, 

và đưa ra các ý kiến cá 

nhân. 

giá, đánh giá lẫn nhau 

và đánh giá của GV). 

– Vận dụng kiến thức 

mới để đưa ra các câu 

trả lời và giải thích 

hợp lý cho các sự kiện, 

hiện tượng hoặc vấn 

đề liên quan. 

 

 

Cần lưu ý rằng các biểu hiện của thành phần năng lực nhận thức vật lí liên quan đến các 

hoạt động tư duy của HS về các hiện tượng và các quá trình vật lí. Do đó, trong quá trình hình 

thành và phát triển thành phần năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí và thành phần 

năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học thì thành phần năng lực nhận thức vật lí cũng được 

phát triển theo. Bên cạnh đó cũng cần hiểu rằng, mỗi tiết dạy/bài dạy không nhất thiết phải bồi 

dưỡng, phát triển hết các biểu hiện hành vi của năng lực vật lí, mà tùy vào nội dung và các hoạt 

động học cụ thể trong tiết dạy/bài dạy, HS có thể bộc lộ một số biểu hiện hành vi của một vài thành 

phần năng lực vật lí. 

2.4. Tiến trình dạy học theo mô hình 5E nội dung lực ma sát trượt 

2.4.1. Mục tiêu của bài lực ma sát trượt 

[1]. Lập luận để chứng tỏ được sự tồn tại của lực ma sát trượt. 

[2]. Nêu được khái niệm lực ma sát trượt. 

[3]. Nêu được ví dụ về sự tồn tại của lực ma sát trượt trong thực tiễn. 

[4]. Dự đoán được các yếu tố ảnh hưởng đến độ lớn của lực ma sát trượt. 

[5]. Đề xuất được thí nghiệm kiểm chứng các yếu tố ảnh hưởng đến độ lớn của lực ma 

sát trượt. 

[6]. Tiến hành được thí nghiệm kiểm chứng các yếu tố ảnh hưởng đến độ lớn của lực 

ma sát trượt. 

[7]. Rút ra được các kết luận về yếu tố ảnh hưởng đến độ lớn của lực ma sát trượt. 

[8]. Dự đoán được mối quan hệ giữa lực ma sát trượt và áp lực.  

[9]. Tiến hành được thí nghiệm để kiểm tra dự đoán về mối quan hệ giữa lực ma sát 

trượt với áp lực. 

[10]. Xây dựng được công thức tính độ lớn của lực ma sát trượt. 

[11]. Vận dụng được kiến thức về lực ma sát trượt để giải quyết một số bài tập và một 

số hiện tượng trong thực tiễn. 

2.4.2. Kế hoạch bài dạy bài lực ma sát trượt 

a. Dạy học nội dung “Khái niệm lực ma sát trượt”. 

E1 (Kết nối) 

* Mục tiêu: Khởi động quá trình tư duy của HS, khơi gợi kiến thức liên quan đến bài học. 
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* Nội dung hoạt động: Ôn tập kiến thức về định luật I và định luật II Newton. 

* Tổ chức thực hiện  

– GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung định luật I và định luật II Newton và thảo luận câu 

hỏi: Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động hay là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động? 

Vì sao? 

– HS thảo luận tìm câu trả lời và nêu các dẫn chứng chứng tỏ lực là nguyên nhân làm 

biến đổi chuyển động  

E2 (Khám phá) 

* Mục tiêu: [1]. 

* Nội dung hoạt động: Chứng minh sự tồn tại của lực ma sát trượt. 

* Tổ chức thực hiện:  

– GV cho HS quan sát thí nghiệm thả một vật trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng, khi đến 

chân mặt phẳng nghiêng vật tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng ngang. 

 
Hình 2. Hình vẽ thí nghiệm thả vật trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng 

– GV yêu cầu HS mô tả đặc điểm chuyển động của vật trên mặt phẳng ngang, từ đó lập 

luận để chứng minh trong quá trình chuyển động trên mặt phẳng ngang vật chịu tác dụng của 

một lực cản. 

(GV có thể gợi ý HS sử dụng định luật I và định luật II Newton để chứng minh.) 

– HS thảo luận nhóm cặp đôi để xây dựng lập luận: 

 
Hình 3. Hình vẽ phân tích lực 

– Áp dụng định luật II Newton đối với vật. 

𝑎⃗ =
𝐹⃗

𝑚
 

– Trên mặt phẳng nằm ngang trọng lực và phản lực triệt tiêu nhau N⃗⃗⃗ = −P⃗⃗⃗  . Do đó nếu 

vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực và phản lực thì  𝑎⃗ = 0 và vật sẽ tiếp tục chuyển động 

thẳng đều mãi mãi như nội dung của định luật I Newton. Nhưng thực tế, vật chuyển động chậm 

dần và dừng lại  𝑎⃗ ngược hướng với 𝑣⃗. Điều này chứng tỏ tồn tại một lực tác dụng lên vật 

có hướng ngược chiều chuyển động. Lực này làm cản trở chuyển động của vật. 

E3 (Giải thích) 

* Mục tiêu: [2]. 

* Nội dung hoạt động: HS xây dựng khái niệm lực ma sát trượt 

* Tổ chức thực hiện:  
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– GV dựa vào kết quả nghiên cứu của HS để đưa ra tên gọi cho lực cản. Và yêu cầu HS 

nêu điều kiện xuất hiện lực ma sát trượt, từ đó phát biểu khái niệm lực ma sát trượt. 

– HS hình thành khái niệm “Lực ma sát trượt xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi vật trượt trên 

một bề mặt và chống lại chuyển động của vật”. 

E4 (Vận dụng) 

* Mục tiêu: [3].  

* Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân, nêu ví dụ về lực ma sát trượt trong thực tiễn. 

* Tổ chức thực hiện:  

– GV yêu cầu HS nêu một số ví dụ về sự tồn tại của lực ma sát trượt trong thực tiễn. 

– HS làm việc độc lập, nêu ví dụ về lực ma sát trượt như: Khi viết bảng lực ma sát trượt 

giữa viên phấn và bảng làm mòn phấn. Khi đẩy một thùng hàng trên sàn nhà, lực ma sát trượt 

xuất hiện giữa đáy thùng hàng và mặt sàn làm mặt sàn biến dạng và nóng lên,... 

b. Dạy học nội dung “Các yếu tố ảnh hưởng tới độ lớn lực ma sát trượt”. 

E1 (Kết nối) 

* Mục tiêu: [4]. 

* Nội dung hoạt động: HS đề xuất giả thuyết  về các yếu tố ảnh hưởng đến độ lớn lực 

ma sát trượt. 

* Tổ chức thực hiện:  

– GV yêu cầu HS nêu các đặc điểm đã biết về lực ma sát trượt và đặt câu hỏi: Ngoài 

điểm đặt, phương và chiều thì lực ma sát trượt còn đặc trưng bởi yếu tố nào? Yêu cầu HS dự 

đoán các yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ lớn của lực ma sát trượt và giải thích vì sao lại dự 

đoán như vậy. 

– HS thảo luận toàn lớp, nêu dự đoán về các yếu tố ảnh hưởng đến độ lớn lực ma sát 

trượt: Áp lực, tình trạng bề mặt tiếp xúc, diện tích tiếp xúc và tốc độ chuyển động. 

E2 (Khám phá)  

Hoạt động 2.1. Đề xuất phương án thí nghiệm kiểm tra các giả thuyết về các yếu 

tố ảnh hưởng đến độ lớn lực ma sát trượt. 

* Mục tiêu: [5]. 

* Nội dung hoạt động: HS đề xuất phương án thí nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến 

lực ma sát trượt. 

* Tổ chức thực hiện:  

– GV tiến hành chia lớp thành 4 nhóm và cung cấp dụng cụ thí nghiệm (lực kế, vật nặng 

có móc, 10 quả nặng có khối lượng 50g, mặt phẳng với tình trạng khác nhau). Yêu cầu các 

nhóm thảo luận nhằm đề xuất phương án thí nghiệm kiểm tra giả thuyết từ các dụng cụ thí 

nghiệm đã cho.  

– Mỗi nhóm đề xuất một phương án thí nghiệm kiểm tra một yếu tố. Đại diện các nhóm 

trình bày phương án thí nghiệm của mình trước lớp, các nhóm khác nhận xét, đặt câu hỏi, bổ 

sung ý kiến. 

– GV đặt câu hỏi, chỉnh lí, góp ý, hỗ trợ các nhóm hoàn thiện phương án thí nghiệm.  

Hoạt động 2.2. Thực hiện thí nghiệm kiểm tra giả thuyết 

* Mục tiêu: [6]. 

* Nội dung hoạt động: HS thực hiện thí nghiệm kiểm tra giả thuyết về các yếu tố ảnh 

hưởng đến độ lớn lực ma sát trượt. 

* Tổ chức thực hiện: 

– GV yêu cầu HS thực hiện các phương án thí nghiệm kiểm tra giả thuyết về các yếu tố 

ảnh hưởng đến độ lớn lực ma sát trượt. 

– Mỗi nhóm HS thực hiện một thí nghiệm kiểm tra một yếu tố ảnh hưởng đến độ lớn 

của lực ma sát trượt, thu thập và xử lí dữ liệu, rút ra kết luận. 
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– HS đại diện cho mỗi nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm trước lớp (có thể sử dụng bảng 

phụ), các nhóm khác theo dõi, đặt câu hỏi, bổ sung ý kiến. 

– GV đặt câu hỏi, nhận xét, lưu ý những sai sót của HS trong quá trình tiến hành thí 

nghiệm. 

E3 (Giải thích) 

* Mục tiêu: [7]. 

* Nội dung hoạt động: HS nêu kết luận về các yếu tố ảnh hưởng tới lực ma sát trượt. 

* Tổ chức thực hiện:  

– GV yêu cầu HS dựa vào kết quả thí nghiệm của các nhóm vừa báo cáo, rút ra được 

các yếu tố ảnh hưởng đến độ lớn của lực ma sát trượt. 

– HS dựa vào kết quả làm thí nghiệm của tất cả các nhóm để rút ra kết luận: Độ lớn lực 

ma sát trượt chỉ phụ thuộc tình trạng bề mặt tiếp xúc và áp lực, không phụ thuộc vào diện tích 

tiếp xúc và tốc độ chuyển động của vật. 

E4 (Vận dụng) 

* Mục tiêu: [11].  

* Nội dung hoạt động: HS vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng ma sát trượt 

trong thực tiễn 

* Tổ chức thực hiện:  

– GV yêu cầu HS giải thích một số hiện tượng thực tiễn như: (1) Hãy giải thích vì sao 

khi trời mưa thì dễ gây té, ngã cho người tham gia giao thông trên đường; (2) Một đoạn đường 

bị loang dầu nhớt, hãy nêu cách khắc phục để tránh trượt ngã cho người tham gia giao thông. 

– HS làm việc độc lập, trình bày câu trả lời, các HS khác nhận xét, đặt câu hỏi, bổ sung. 

GV đánh giá, nhận xét và chỉnh lí kiến thức. 

c. Dạy học nội dung “Công thức tính độ lớn tính lực ma sát trượt”. 

E1 (Kết nối) 

* Mục tiêu: [8]. 

* Nội dung hoạt động: HS đề xuất mối liên hệ giữa lực ma sát trượt và áp lực. 

* Tổ chức thực hiện: 

– GV đặt vấn đề: Độ lớn của lực ma sát trượt không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và 

tốc độ chuyển động của vật mà chỉ phụ thuộc vào áp lực và tình trạng của bề mặt tiếp xúc. 

Vậy độ lớn lực ma sát trượt phụ thuộc như thế nào vào áp lực? 

– HS thảo luận toàn lớp nêu dự đoán “Có thể độ lớn lực ma sát trượt tỉ lệ thuận với áp 

lực”. 

E2 (Khám phá) 

* Mục tiêu: [9]. 

* Nội dung hoạt động: HS thực hiện phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán về mối 

quan hệ giữa lực ma sát trượt với áp lực. 

* Tổ chức thực hiện: 

– GV tiến hành chia lớp thành 4 nhóm và cung cấp dụng cụ thí nghiệm (1 vật nặng có 

móc, 10 quả cân 50g, một lực kế 5N, làm thí nghiệm với các mặt phẳng ngang là gỗ, gạch, 

nhựa và giấy). Sau đó yêu cầu các nhóm thực hiện phương án thí nghiệm sau để kiểm tra dự 

đoán: 

+ Bước 1: Móc lực kế vào khối gỗ kéo đều theo phương ngang, khi số chỉ lực kế ổn 

định, đọc giá trị và ghi vào bảng số liệu. 

+ Bước 2: Đặt thêm hai quả nặng lên khối gỗ và thực hiện tương tự bước 1. 

+ Bước 3: Đặt thêm bốn quả nặng lên khối gỗ và thực hiện tương tự bước 1. 

+ Bước 4: Đặt thêm sáu quả nặng lên khối gỗ và thực hiện tương tự bước 1. 

+ Bước 5: Tính thương số giữa độ lớn của lực ma sát trượt với độ lớn của áp lực, so 

sánh các tỉ số xem có bằng một hằng số hay không. 
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Mỗi nhóm làm thí nghiệm với 1 cặp vật liệu khác nhau. 

– Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm của nhóm mình, các nhóm HS khác 

đánh giá, góp ý và nhận xét. 

E3 (Giải thích) 

* Mục tiêu: [10]. 

* Nội dung hoạt động: HS rút ra công thức tính độ lớn lực ma sát trượt. 

* Tổ chức thực hiện:  

– GV yêu cầu HS dựa vào kết quả thí nghiệm, suy ra công thức tính độ lớn lực ma sát 

trượt và kết luận về lực ma sát trượt. 

– HS hoạt động độc lập, rút ra kết luận: Bỏ qua sai số thì thương số 
𝐹𝑚𝑠𝑡

𝑁
 

là một hằng số, hằng số này khác nhau giữa các cặp vật liệu khác nhau. Do đó, nó đặc 

trưng cho tình trạng của bề mặt tiếp xúc và được gọi là hệ số ma sát trượt, kí hiệu là 𝜇. 
𝐹𝑚𝑠𝑡

𝑁
=  𝜇 ⇒  𝐹𝑚𝑠𝑡 = 𝜇𝑁 

– Đại diện một HS trình bày cách suy luận trước lớp, các HS khác nhận xét, bổ sung. 

GV đánh giá và chỉnh lí kiến thức cho HS. 

E4 (Vận dụng) 

* Mục tiêu: [11]. 

* Nội dung hoạt động: HS giải thích các hiện tượng về lực ma sát trượt trong đời sống. 

* Tổ chức thực hiện: 

– GV cho HS tranh, ảnh về lực ma sát trượt trong thực tế, yêu cầu HS làm việc cá nhân, 

giải thích nguyên nhân các hiện tượng trong các hình được chiếu trên slide: Vì sao ta có thể 

tạo ra lửa bằng cách đánh các viên đá lửa vào nhau? Vì sao khi bóp phanh xe đạp (thắng xe) 

thì xe dừng lại. 

– Đại diện HS trình bày câu trả lời trước lớp, các HS còn lại đặt câu hỏi, nhận xét, bổ 

sung. GV đánh giá và hợp thức hóa kiến thức. 

E5 (Đánh giá) 

* Mục tiêu: Đánh giá toàn bộ quá trình học tập của HS. 

* Nội dung hoạt động: HS thực hiện tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. 

* Tổ chức thực hiện: 

– GV yêu cầu HS thực hiện tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. 

– GV đánh giá, nhận xét về thái độ và quá trình làm việc của HS và các nhóm HS. 

2.5. Kết quả thực nghiệm và thảo luận 

2.5.1. Kết quả thực nghiệm 

Quá trình thực nghiệm sư phạm về “Lực ma sát trượt” được tiến hành tại Trường Trung 

học Thực hành, Đại học Sư phạm TP.HCM trên đối tượng HS lớp 10.3 và lớp 10.8. Thời điểm 

thực nghiệm là cuối học kì I và đầu học kì II của năm học 2024 – 2025. Các lớp thực nghiệm 

được chọn lựa tương đương về sĩ số, trình độ và kết quả học tập môn Vật lí, tổng số HS tham 

gia nghiên cứu là 61 em. Trong giới hạn về nhân sự tham gia nghiên cứu, nhóm nghiên cứu 

chọn ngẫu nhiên một nhóm gồm 9 HS để quan sát, thu thập dữ liệu nhằm đánh giá các biểu 

hiện hành vi của thành phần năng lực nhận thức vật lí và tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc 

độ vật lí.  

Kết quả thực nghiệm ban đầu cho thấy các hoạt động học tập đã kích thích được hứng 

thú, giúp bồi dưỡng năng lực vật lí và khả năng tư duy sáng tạo của HS. 

Thông qua quan sát diễn biến của giờ học, nhóm nghiên cứu đã thu thập các biểu hiện 

về năng lực vật lí của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập trong bài “Lực ma 
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sát trượt”. Tiến hành đối chiếu các biểu hiện hành vi đã thu thập được với các tiêu chí đánh 

giá năng lực vật lí của HS (trong bảng 2) theo 4 mức độ. Trong đó: 

+ Mức 1 ứng với 1 điểm: HS không có bất kỳ biểu hiện nào của thành phần năng lực. 

+ Mức 2 ứng với  2 điểm: HS có một số ít biểu hiện của thành phần năng lực. 

+ Mức 3 ứng với 3 điểm: HS có nhiều biểu hiện của thành phần năng lực. 

+ Mức 4 ứng với 4 điểm: HS có đầy đủ biểu hiện của thành phần năng lực. 

Khi tham gia thực hiện các hoạt động học tập trong bài “Lực ma sát trượt” như đã trình 

bày trong kế hoạch bài dạy ở mục 2.4.2, HS chỉ có thể bộc lộ một số biểu hiện hành vi của 

thành phần năng lực nhận thức vật lí và thành phần năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới 

góc độ vật lí. Các biểu hiện hành vi cụ thể mà HS bộc lộ trong bài học được thể hiện trong các 

bảng bên dưới. 

Bảng 2. Bảng tiêu chí đánh giá năng lực vật lí của HS trong bài “Lực ma sát trượt”  

 

 

Thành phần năng lực và biểu 

hiện hành vi tương ứng  

Biểu hiện hành vi của HS trong học tập bài “Lực ma 

sát trượt” 

NL1 

NL1.1. Nhận biết và nêu được các 

đối tượng, khái niệm, hiện tượng, 

quy luật, quá trình vật lí. 

Nêu được khái niệm lực ma sát trượt. 

NL1.2. Trình bày hiện tượng, quá 

trình vật lí và các yếu tố khác. 

Trình bày được đặc điểm của chuyển động của vật trên 

mặt phẳng nghiêng. 

NL1.5. Giải thích được mối quan 

hệ giữa các hiện tượng, sự vật, quá 

trình. 

Giải thích được mối quan hệ giữa các lực và gia tốc trong 

định luật II Newton để chứng tỏ được có tồn tại lực cản 

tác dụng lên vật chuyển động trên mặt phẳng ngang. 

NL2 

NL2.1. Đề xuất phương án thí 

nghiệm. 

Đề xuất được phương án thí nghiệm để kiểm chứng các 

yếu tố ảnh hưởng tới độ lớn lực ma sát trượt. 

NL2.2. Đề xuất giả thuyết. 

Đề xuất được các giả thuyết về các yếu tố ảnh hưởng tới 

độ lớn lực ma sát trượt; mối liên hệ giữa độ lớn lực ma sát 

trượt và áp lực. 

NL2.3. Lập kế hoạch thực hiện. 
Lập kế hoạch thực hiện kiểm chứng các yếu tố ảnh hưởng 

tới độ lớn lực ma sát trượt. 

NL2.4. Thực hiện kế hoạch. 

Thực hiện thí nghiệm đã thiết kế kiểm chứng các yếu tố 

ảnh hưởng tới độ lớn lực ma sát trượt, mối liên hệ giữa độ 

lớn của lực ma sát trượt với áp lực.  

NL2.5. Báo cáo kết quả. 

Viết được báo cáo kết quả  thí nghiệm thể hiện rõ ràng, 

đầy đủ các nội dung: Dự đoán (giả thuyết); Phương pháp 

thực hiện; Kết quả thí nghiệm. 

NL2.6. Trình bày báo cáo và thảo 

luận. 

+ Sử dụng ngôn ngữ biểu đạt trôi chảy kết quả nghiên cứu. 

+ Nêu được các câu hỏi, phản biện và bảo vệ ý kiến phù 

hợp, có dẫn chứng thuyết phục. 

+ Trả lời được các chất vấn của các nhóm khác. 

NL2.7. Ra quyết định và đề xuất 

giải pháp. 

Ra quyết định và đề xuất giải pháp giải quyết các tình 

huống thực tiễn liên quan đến lực ma sát trượt. 
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Bảng 3. Bảng điểm đánh giá thành phần năng lực nhận thức vật lí và thành phần năng 

lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí của HS trong bài “Lực ma sát trượt” 
HS NL1.1 NL1.2 NL1.5 NL2.1 NL2.2 NL2.3 NL2.4 NL2.5 NL2.6 NL2.7 Tổng điểm 

HS 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 21 

HS 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 28 

HS 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 22 

HS 4 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 23 

HS 5 3 2 1 2 3 2 1 1 2 3 25 

HS 6 2 1 2 2 3 2 2 1 3 2 23 

HS 7 3 2 1 1 2 2 1 2 3 2 24 

HS 8 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 30 

HS 9 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 24 

Căn cứ vào tổng điểm đạt được của HS để đánh giá năng lực theo tiêu chuẩn sau: Từ 32 

điểm đến 40 điểm đạt loại tốt, từ 24 điểm đến 31 điểm đạt loại khá, từ 16 điểm đến 23 điểm 

đạt loại trung bình và từ 10 điểm đến 15 điểm đạt loại yếu. 

Bảng 4. Kết quả đánh giá năng lực của nhóm HS thực nghiệm 

 Tổng điểm Phân loại 

HS 1 21 Trung bình 

HS 2 28 Khá 

HS 3 22 Trung bình 

HS 4 23 Trung bình 

HS 5 25 Khá 

HS 6 23 Trung bình 

HS 7 24 Khá 

HS 8 30 Khá 

HS 9 24 Khá 

Kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy năng lực vật lí của HS ở mức khá và trung bình 

là chủ yếu. 

2.5.2. Thảo luận kết quả thực nghiệm 

Mỗi HS trong nhóm thực nghiệm có mức độ biểu hiện năng lực vật lí khác nhau. Những 

HS có biểu hiện năng lực đạt mức khá thường là những thành viên tích cực và chủ động trong 

các hoạt động nhóm, chưa có HS nào đạt mức 4 ở tất cả các biểu hiện của năng lực vật lí. Kết 

quả thực nghiệm cũng cho thấy không có HS nào đạt mức 1 ở tất cả các biểu hiện của năng 

lực vật lí, như vậy tất cả HS trong nhóm thực nghiệm đều bộc lộ ít nhiều các biểu hiện hành 

vi của năng lực vật lí ở các mức độ khác nhau. Điều này cho phép khẳng định rằng tổ chức 

dạy học lực ma sát trượt theo mô hình 5E bước đầu đã bồi dưỡng được năng lực vật lí của HS. 

Bên cạnh đó, quan sát thái độ và hoạt động của HS trong tiến trình thực nghiệm sư phạm 

còn cho thấy dạy học theo mô hình 5E khơi gợi được hứng thú học tập môn Vật lí, gia tăng 

tính chủ động, tích cực của HS trong các hoạt động tìm tòi, xây dựng kiến thức như đề xuất 

giả thuyết, thiết kế và tiến hành thí nghiệm kiểm tra giả thuyết để thấy được “tính chân thực” 

của kiến thức, điều mà trước đây HS ít có cơ hội thực hiện trong các lớp học truyền thống. 

Hoạt động thực hành thí nghiệm giúp HS rèn luyện kỹ năng sử dụng các dụng cụ thí nghiệm 

vật lí, đọc kết quả đo, xử lý số liệu và thao tác làm thí nghiệm để hạn chế sai số, thu thập, xử 

lý, phân tích và tổng hợp số liệu để đưa ra những đánh giá, nhận định về các giả thuyết đã đặt 

ra trước đó. Việc trao đổi, thảo luận, bảo vệ và phản biện kết quả nghiên cứu còn thúc đẩy tinh 

thần trách nhiệm của HS trong hoạt động nhóm, rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ vật lí, kĩ 

năng giao tiếp và hợp tác, một năng lực chung mà chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang 

hướng tới. Dưới đây là một số hình ảnh thu được từ thực nghiệm sư phạm. 
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Hình 4. HS thiết kế phương án thí nghiệm 

kiểm tra ảnh hưởng của áp lực đến độ lớn 

lực ma sát trượt. 

 

Hình 5. HS thực hiện thí nghiệm kiểm tra 

ảnh hưởng của tình trạng bề mặt tiếp 

xúc đến độ lớn lực ma sát trượt. 

 

Hình 6. HS thực hiện thí nghiệm kiểm tra 

ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc đến độ 

lớn lực ma sát trượt. 

 

Hình 7. HS thu thập số liệu thí nghiệm 

kiểm tra ảnh hưởng của diện tích tiếp 

xúc đến độ lớn lực ma sát trượt. 

 

Hình 8. HS báo cáo kết quả thí nghiệm 

trước lớp  

 

Hình 9. Phiếu học tập của HS 

3. Kết luận 

Mô hình 5E là một mô hình dạy học tích cực, theo phương châm học qua làm, học qua 

tìm tòi, khám phá, rất thích hợp để tổ chức dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, 
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năng lực của người học. Nghiên cứu cho thấy dạy học theo mô hình 5E giúp bồi dưỡng hai 

thành phần năng lực vật lí của HS đó là: nhận thức vật lí và tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc 

độ vật lí, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông môn Vật 

lí 2018. Đồng thời kích thích hứng thú học tập và tính tự chủ, tích cực của HS trong học tập. 

Như vậy vận dụng mô hình 5E trong dạy học giúp bồi dưỡng hai trong ba thành phần của năng 

lực vật lí, do đó cần thực hiện các nghiên cứu tiếp theo để thấy được tác động của mô hình 5E 

đối với việc bồi dưỡng thành phần còn lại của năng lực vật lí đó là thành phần năng lực vận 

dụng kiến thức, kĩ năng đã học. Việc triển khai mô hình 5E trong dạy học vật lí ở trường phổ 

thông hiện nay còn gặp không ít khó khăn như thiếu dụng cụ thí nghiệm, sĩ số HS quá đông, 

áp lực thi cử,... Do đó, muốn vận dụng hiệu quả mô hình 5E vào thực tiễn dạy học cần khắc 

phục những khó khăn nêu trên, đồng thời GV phải nỗ lực rất nhiều trong việc đổi mới phương 

pháp dạy học cũng như rèn luyện kĩ năng tổ chức các hoạt động dạy học theo hướng tìm tòi, 

khám phá. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Nguồn ngân sách khoa học và công nghệ 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học 

năm học 2024 – 2025. 
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